
NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 1 (windows) 
Câu 1: [2833] 

Hệ điều hành MS DOS là hệ điều hành nào sau đây? 
A. Đơn nhiệm. √ 

B. Đa nhiệm. 

C. Đơn nhiệm và đa nhiệm. 

D. Tất cả ý trên đều sai. 

Câu 2: [2834] 
Hệ điều hành MS Windows là hệ điều hành nào sau đây? 
A. Đa nhiệm. √ 

B. Đơn nhiệm. 

C. Đơn nhiệm và đa nhiệm. 

D. Tất cả ý trên đều sai. 
Câu 3: [2835] 
Chương trình My Computer dùng để làm gì? 
A. Truy cập dữ liệu trên ổ cứng. √ 

B. Truy cập dữ liệu trên mạng Lan. 

C. Truy cập dữ liệu trên mạng Internet. 

D. Tất cả ý trên đều sai. 
Câu 4: [2836] 

Chương trình My Network Place dùng để làm gì? 
A. Truy cập dữ liệu trên mạng Lan. √ 

B. Truy cập dữ liệu trên mạng Internet. 

C. Truy cập dữ liệu trên ổ cứng. 

D. Tất cả ý trên đều sai. 

Câu 5: [2837] 
Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành có phiên bản làm máy chủ? 
A. MS Windows 2000. √ 

B. MS Windows XP. 

C. MS Windows Vista. 

D. MS Windows 8. 
Câu 6: [2838] 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Thư mục windows dùng để lưu các thư mục và các tập tin hệ thống của hệ điều hành. Chúng ta 

không được phép xóa thư mục và tập tin nào trong thư mục này. √ 

B. Thư mục windows dùng để lưu các thư mục và các tập tin người dùng cá nhân gồm văn bản, hình 

ảnh v.v của hệ điều hành. Chúng ta không được phép xóa thư mục và tập tin nào trong thư mục này. 

C. Cả 2 ý trên đều đúng. 
Câu 7: [2839] 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Nút lệnh Apply dùng để chấp nhận một thiết lập của người dùng. Thiết lập này sẽ được giữ lại cho 

các phiên làm việc về sau. √ 

B. Nút lệnh Apply dùng để chấp nhận một thiết lập của người dùng. Thiết lập này sẽ không được giữ lại 

cho các phiên làm việc về sau. 

C. Tất cả ý trên đều sai. 
Câu 8: [2840] 



Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Trong hệ điều hành windows, chúng ta có quyền phân chia lại dung lượng ổ đĩa cứng. Tuy nhiên, 

hành động này sẽ làm mất mọi dữ liệu đang hiện có.. √ 

B. Trong hệ điều hành windows, chúng ta có quyền phân chia lại dung lượng ổ đĩa cứng. Hành động 

này sẽ không làm mất mọi dữ liệu đang hiện có.. 

C. Tất cả ý trên đều sai. 
Câu 9: [2841] 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Hệ điều hành windows cho phép tạo nhiều tài khoản dùng chung trên một máy tính. Các tài khoản 

này giúp mỗi người dùng có được các thiết lập riêng tư. Tuy nhiên chỉ có tài khoản administrator mới 

có toàn quyền để cài đặt và cấu hình hệ thống. √ 

B. Hệ điều hành windows cho phép tạo nhiều tài khoản dùng chung trên một máy tính. Tuy nhiên, các 

tài khoản này dùng chung các thiết lập của hệ điều hành. Mọi tài khoản đều có toàn quyền cài đặt và 

cấu hình hệ thống. 

C. Tất cả các ý trên đều sai. 

MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 2 (powerpoint) 

Câu 10: [2842] 

Trong chương trình MS PowerPoint, chức năng Design/Themes dùng để làm gì? 
A. Định dạng giao diện của slide. √ 

B. Định dạng hiệu ứng lật trang. 

C. Định đạng hiệu ứng cho các đối tượng trên slide. 

Câu 11: [2843] 
Trong chương trình MS PowerPoint, chức năng Animations dùng để làm gì? 
A. Định dạng kiểu lật trang cho các slide. √ 

B. Định dạng giao diện cho slide. 

C. Định dạng hiệu ứng cho các đối tượng trên slide. 

Câu 12: [2844] 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta có thể thiết lập thời gian chờ, âm thanh cho các hiệu 

ứng lật trang hay các hiệu ứng của các đối tượng . √ 

B. Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta chỉ có thể click chuột để chuyển đổi cho các hiệu ứng 

lật trang hay các hiệu ứng của các đối tượng. 

C. Tất cả ý trên đều sai. 

Câu 13: [2845] 
Trong chương trình MS PowerPoint, chức năng Custom Animation dùng để làm gì? 
A. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide. √ 

B. Dùng để tạo hiệu ứng lật trang slide. 

C. Dùng để thiết lập giao diện cho slide. 

Câu 14: [2846] 
Phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta có thể thiết lập các tùy chọn cho một slide hay một tập 

slide cùng mọt lúc. √ 

B. Trong chương trình MS PowerPoint, chúng ta chỉ có thể thiết lập các tùy chọn cho một slide và 

không thể thiết lập cho một tập slide cùng mọt lúc. 

C. Tất cả ý trên đều sai. 



MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 3 (winword) 

Câu 15: [2847] 
Định dạng *.DOC là đinh dạng của chương trình nào? 
A. MS Winword 2000. √ 

B. MS Winword 2007. 

C. MS Winword 2010. 

Câu 16: [2848] 
Định dạng *.DOCX là định dạng của chương trình nào? 
A. MS Winword 2007. 

B. MS Winword 2010. 

C. Tất cả ý trên đều đúng. √ 

Câu 17: [2849] 
Chương trình MS Winword 2007 có cho phép lưu file theo định dạng PDF không? 
A. Không. √ 

B. Có. 

Câu 18: [2850] 
Chương trình MS Winword 2003 trở lên có cho phép lưu file theo định dạng trang web (htm, 

html) không? 
A. Có. √ 

B. Không. 

Câu 19: [2851] 
Trong chương trình MS Winword 2007, thanh công cụ chứa các icon lệnh định dạng được gọi là 

gì? 
A. Ribbon. √ 

B. Ruler. 

C. Thumbnails. 
Câu 20: [2852] 

Trong chương trình MS Winword 2007, hộp định dạng Paragraph nằm trên menu nào? 
A. Home. √ 

B. Insert. 

C. Page Layout. 
Câu 21: [2853] 

Trong chương trình MS Winword 2007, hộp định dạng Header & Footer nằm trên menu nào? 
A. Insert. √ 

B. Home. 

C. View. 
Câu 22: [2854] 

Trong chương trình MS Winword 2007, hộp định dạng Page Setup nằm trên menu nào? 
A. Page Layout. √ 

B. Review. 

C. View. 
Câu 23: [2855] 

Trong chương trình MS Winword 2007, hộp định dạng Tracking nằm trên menu nào? 
A. Review. √ 

B. Insert. 

C. Mailings. 



Câu 24: [2856] 

Trong chương trình MS Winword 2007, hộp định dạng Document Views nằm trên menu nào? 
A. View. √ 

B. Review. 

C. Page Layout. 

MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 4 (excel) 

Câu 25: [2857] 
A4= "VIET NAM", A5= left(mid(A4,6,3),1). Kết quả trả về ô A5 là chữ gì? 
A. N. √ 

B. V. 

C. T. 

Câu 26: [2858] 
A1="MH01", A2=5, A3= and(left(A1,1)="M",A2<=5). Kết quả trả về ô A3 là gì? 
A. TRUE. √ 

B. FALSE. 

C. N/A. 
Câu 27: [2859] 
A1="MH01", A2=5, A3=if(or(right(A1,2)=01,A2=5),1,2). Kết quả trả về ô A3 là gì? 
A. 1. √ 

B. 2. 

C. tất cả kết quả trên đều sai. 
Câu 28: [2860] 
A1=6.7, A2=if(A1<5,"Y",if(A1<6.5,"TB",if(A1<8,"K",if(A1<9,"G","XS")))). Kết quả trả về ô A2 

là chữ gì? 
A. K. √ 

B. TB. 

C. G. 
Câu 29: [2861] 

Trong MS Excel, chức năng thống kê cho phép chọn 01 trường để nhóm và chọn 01 trường để tính 

toán, là chức năng thống kê nào sau đây? 
A. Sub Total. √ 

B. Consolidate. 

C. Pivot Table. 
Câu 30: [2862] 
Trong MS Excel, chức năng thống kê cho phép gộp nhiều dữ liệu nguồn với nhau, là chức năng 

thống kê nào sau đây? 
A. Consolidate. √ 

B. Sub Total. 

C. Pivot Table. 

Câu 31: [2863] 
A1=20000, A2=10, A3=20, B2=A2*A1, sau đó copy công thức B2 xuống cho ô B3. Kết quả của ô 

B2 và B3 là bao nhiêu? 
A. B2=200000, B3=200. √ 

B. B2=200000, B3=400000. 

C. B2=200000, B3=500000. 



MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 5 (mạng máy tính) 

Câu 32: [2864] 
Tầng Network trong giao thức OSI là tầng thứ mấy? 
A. 3. √ 

B. 4. 

C. 2. 

Câu 33: [2865] 
Tầng DataLink trong giao thức OSI là tầng thứ mấy? 
A. 2. √ 

B. 1. 

C. 3. 

Câu 34: [2866] 
Tầng nào có nhiệm vụ tìm đường đi trong giao thức TCP/IP? 
A. Internet Layer. √ 

B. Network Access. 

C. Application. 
Câu 35: [2867] 
Địa chỉ IP 192.168.1.14 là địa chỉ lớp nào? 
A. C. √ 

B. B. 

C. A. 
Câu 36: [2868] 
Địa chỉ IP 10.128.192.24 là địa chỉ lớp nào? 
A. A. √ 

B. B. 

C. C. 
Câu 37: [2869] 
Địa chỉ IP 192.168.1.10 là địa chỉ nào? 
A. Private. √ 

B. Public. 

Câu 38: [2870] 
Phát biểu nào đúng? 
A. Mạng Lan là mạng được kết nối các thiết bị trực tiếp với nhau, nằm trong một phạm vi 10km. √ 

B. Mạng Lan là mạng được kết nối các thiết bị mạng và các thiết bị viễn thông, có phạm vi rộng lớn. 

C. Tất cả ý tên đều sai. 

Câu 39: [2871] 
Trong một mạng Lan, người ta có thể cài đặt các dịch vụ nào? 
A. Mail Service. 

B. Web service. 

C. Tất cả các dịch vụ chạy trên giao thức TCP/IP. √ 

Câu 40: [2872] 
Thiết bị nào sau đây là thuộc mạng Lan? 
A. Switch. √ 

B. DTE. 

C. Modem. 

Câu 41: [2873] 



Cable UTP Cat5/5e có tốc độ là bao nhiêu? 
A. 100 Mbps. √ 

B. 10 Mbps. 

C. 1000 Mbps. 
Câu 42: [2874] 
Đầu nối cable UTP Cat5/5e là chuẩn nào sau đây? 
A. RJ45. √ 

B. RJ11. 

C. RJ54. 
Câu 43: [2875] 
Cable nào có độ an toàn cao nhất? 
A. Cable quang. √ 

B. Cabel đồng trục. 

C. Cable xoắn đôi. 
Câu 44: [2876] 

Phát biểu nào sau đây là đúng? 
A. Modem dùng để chuyển đổi tín hiệu analog sang digital và ngược lại. 

B. Router dùng làm thiết bị tìm đường đi cho các gói tin trong một hệ thống mạng. 

C. Tất cả ý trên đều đúng. √ 

MÔN HỌC: Tốt nghiệp B và KTV - CHƯƠNG: 6 (Lắp ráp bảo trì máy tính) 

Câu 45: [2877] 
Thiết bị Ram là thuộc bộ phận nào của máy vi tính? 
A. Memory (bộ nhớ). √ 

B. Input (nhập). 

C. Process (xử lý). 

Câu 46: [2878] 
Thiết bị CPU là thuộc bộ phận nào của máy vi tính? 
A. Process (xử lý). √ 

B. Memory (bộ nhớ). 

C. Output (xuất). 

Câu 47: [2879] 
Thiết bị Mainboard là thuộc bộ phận nào của máy vi tính? 
A. Process (xử lý). √ 

B. Memory (bộ nhớ). 

C. Input (nhập). 

Câu 48: [2880] 
Thiết bị Rom lưu trữ các chương trình nào? 
A. Bootstrap Loader. 

B. Cmos Setup. 

C. Tất cả chương trình trên. √ 

Câu 49: [2881] 
Các thiết bị nào cắm trực tiếp vào thiết bị mainboard? 
A. Ram. √ 

B. HDD. 

C. VGA Card. 

Câu 50: [2882] 



Thông số "7200 rpm" là của thiết bị nào? 
A. HDD. √ 

B. RAM. 

C. Mainboard. 
Câu 51: [2883] 
Thông số "support Core2, Core i3/i5/i7" là của thiết bị nào? 
A. Mainboard. √ 

B. Rom. 

C. CDRom. 
Câu 52: [2884] 
Thông số "2 PCI Slot, 1 PCI Express Slot, 2 Slot DDR3" là của thiết bị nào? 
A. Mainboard. √ 

B. HDD. 

C. Monitor. 
Câu 53: [2885] 

Thông số "Bus 533/667mhz, 2GB" là của thiết bị nào? 
A. Ram. √ 

B. HDD. 

C. Cpu. 
Câu 54: [2886] 

Thông số "Core i3, socket 775" là của thiết bị nào? 
A. CPU. √ 

B. Ram. 

C. HDD. 


